	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

KHOA ....

HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT



(LƯU HÀNH NỘI BỘ)
HÀ NỘI - 2022


BẢNG TỪ VIẾT TẮT

	BT
	Bài tập

	BTN
	Bài tập nhóm

	CĐR
	Chuẩn đầu ra

	CLO
	Chuẩn đầu ra của học phần

	CTĐT
	Chương trình đào tạo

	GV
	Giảng viên

	GVC
	Giảng viên chính

	KTĐG
	Kiểm tra đánh giá

	LT
	Lí thuyết

	LVN
	Làm việc nhóm

	MT
	Mục tiêu

	NC
	Nghiên cứu

	Nxb
	Nhà xuất bản

	PGS
	Phó giáo sư

	SV
	Sinh viên

	TC 
	Tín chỉ

	TNC
	Tự nghiên cứu

	TS
	Tiến sĩ

	VĐ
	Vấn đề


 KHOA ....
BỘ MÔN ....

	Bậc đào tạo:
	Cử nhân ngành Luật / Cử nhân chất lượng cao  ngành Luật / Cử nhân ngành Luật Kinh tế / Cử nhân ngành Luật Thương mại quốc tế / Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh

	Tên học phần:
	

	Số tín chỉ:
	

	Loại học phần:
	Bắt buộc / Tự chọn


1. 
THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1. 

2.  
3. 
Văn phòng Bộ môn ... 
Phòng ..., nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội

Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

2. HỌC PHẦN TIÊN QUYẾT

- 
- 

- 
3. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
 4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
Vấn đề 1. 

1.1.

1.2.

...

Vấn đề 2. 

Vấn đề 3. 
.....

5. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN VÀ SỰ ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
5.1. Các chuẩn đầu ra của học phần (CLO)

a) Về kiến thức 

K1. 
K2. 
K3.

….

b) Về kĩ năng

S…. 
S…. 
…

c) Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm/ Self-control ability and self-responsibility
T….
T…. 
…

5.2. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

	CLO
	CHUẨN KIẾN THỨC 
CỦA CTĐT
	CHUẨN KỸ NĂNG CỦA CTĐT
	CHUẨN NĂNG LỰC CỦA CTĐT
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6. MỤC TIÊU NHẬN THỨC

6.1. Mục tiêu nhận thức chi tiết 

	     MT VĐ
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3

	1.

...


	1A3. 

1A4. 

...
	1B2. 

1B3.

...


	1C1. 

1C2. 
...

	2.

...
	2A3. 

...
	...
	2C1. 
2C2.

...



	3.

...


	3A1.

3A2. 
...
	3B1.

3B2. 
...
	3C1. 

3C2. 
...

	4.

...


	4A1.

4A2. 

...
	4B1.
4B2. 
...
	4C1. 

4C2.
...

	5.

...
	
	
	

	6.

...
	
	
	


6.2. Tổng hợp mục tiêu nhận thức 

	Mục tiêu

Vấn đề
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Vấn đề 1
	
	
	
	

	Vấn đề 2
	
	
	
	

	Vấn đề 3
	
	
	
	

	Vấn đề 4
	
	
	
	

	Vấn đề 5
	
	
	
	

	Vấn đề 6
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	


7. MA TRẬN MỤC TIÊU NHẬN THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN 
	Mục tiêu
	Chuẩn kiến thức
	Chuẩn kỹ năng
	Chuẩn năng lực
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8. 
HỌC LIỆU

8.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc
* Giáo trình: 
* Sách: 
* Đề tài, đề án, VBPL, ...
8.2. Tài liệu tham khảo lựa chọn

* Sách: 
* Đề tài, đề án, VBPL,..

8.3. Websites

-
- 

9. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC

9.1. Lịch trình chung dành cho đào tạo VB thứ nhất chính quy 
	Tuần
	Vấn đề
	Hình thức tổ chức dạy-học
	Tổng 

	
	
	LT
	Seminar
	LVN
	TNC
	KTĐG
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	Số tiết
	
	
	
	
	
	

	Số giờ TC
	
	
	
	
	
	


9.2. Lịch trình chung dành cho đào tạo tại Phân hiệu và hệ VLVH
	Tuần
	Vấn đề
	Hình thức tổ chức dạy-học
	Tổng

	
	
	LT
	Seminar
	LVN
	TNC
	KTĐG
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Số tiết
	
	
	
	
	
	

	Số giờ TC
	
	
	
	
	
	


9.3. Lịch trình chung dành cho đào tạo VB thứ hai chính quy

	Tuần
	Vấn đề
	Hình thức tổ chức dạy-học
	Tổng 

	
	
	LT
	Seminar
	LVN
	TNC
	KTĐG
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Số tiết
	
	
	
	
	
	

	Số giờ TC
	
	
	
	
	
	


9.4. Lịch trình chi tiết 

Tuần 1: Vấn đề 1 

	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu 
sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 1
	2
	
	

	Lí thuyết 2
	2
	
	

	Seminar 
	1
	
	

	LVN
	1
	
	

	Tự NC 
	1 
	

	Tư vấn
	


Tuần 2: Vấn đề ...
	Hình thức
tổ chức dạy-học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu 

sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 3
	2
	
	

	Lí thuyết 4
	2
	
	

	Seminar 2
	1
	
	

	Seminar 3
	1
	
	

	LVN
	1
	

	Tự NC
	1
	

	Tư vấn
	


Tuần 3: Vấn đề ... 
	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu 

sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 
	2
	
	

	Lí thuyết
	2
	
	 

	Seminar
	1
	
	

	Seminar
	1
	
	

	LVN
	1
	

	Tự NC
	1
	

	KTĐG
	

	Tư vấn
	


Tuần 4: ....

	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu 

sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 
	2
	
	

	Lí thuyết
	2
	
	

	Seminar
	1
	
	

	Seminar
	1
	
	

	LVN
	1
	

	Tự NC
	1
	

	Tư vấn
	· 


Tuần 5: ....

	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu 

sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 
	2
	
	

	Lí thuyết
	2
	
	

	Seminar
	1
	
	

	Seminar
	1
	
	

	LVN
	1
	

	Tự NC
	1
	

	Tư vấn
	· 


Tuần 6: ....

 ...
10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN
· Theo quy định chung của Trường;

· BT được nộp đúng thời hạn theo quy định.

11. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

11.1. Đánh giá thường xuyên

- Kiểm diện: SV tham gia từ 75% số giờ quy định trở lên cho từng phần lý thuyết hoặc thảo luận.
- Minh chứng tham gia LVN, hoặc
- Tham gia đóng vai, thực hành giải quyết các tình huống. 

11.2. Đánh giá định kì

	Hình thức
	Tỉ lệ

	Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
	10%

	01 BT nhóm / BT cá nhân
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%


11.3. Tiêu chí đánh giá

· Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
-  Đánh giá nhận thức: Tự nghiên cứu và hiểu bài theo các bậc nhận thức (từ 1 đến 7 điểm)

-  Thái độ tham gia thảo luận:  Không tích cực / Tích cực  (từ 1 đến 3 điểm)

- Tổng:  10 điểm

· BT nhóm / BT cá nhân
- Yêu cầu chung: 

- Hình thức: 

- Nội dung: 

- Tiêu chí đánh giá:

·  Thi kết thúc học phần

- Điều kiện dự thi: 


 + Tham gia từ 75% số giờ quy định trở lên cho từng phần lý thuyết hoặc thảo luận;


+ Không có bài tập nhóm hoặc bài tập cá nhân bị điểm 0 (không). 
- Hình thức thi: 

- Nội dung: Các vấn đề trong Đề cương học phần.

- Tiêu chí đánh giá: Theo đáp án chi tiết của Bộ môn.







TRƯỞNG BỘ MÔN

MỤC LỤC
	
	
	Trang

	1.
	Thông tin về GV 
	

	2.
	Học phần tiên quyết
	

	3.
	Tóm tắt nội dung học phần
	

	4.
	Nội dung chi tiết của học phần
	

	5.
	Chuẩn đầu ra của học phần
	

	6.
	Mục tiêu nhận thức 
	

	7.
	Ma trận mục tiêu nhận thức
	

	8.
	Học liệu
	

	9.
	Hình thức tổ chức dạy-học
	

	10.
	Chính sách đối với học phần
	

	11.
	Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá
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